
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO VIỆC XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU 

HỎI VÀ ĐÁP ÁN SỬ DỤNG TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

Từ ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương 

(Kèm theo Thông báo số 12/TB-HĐTNN ngày 05/12/2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức) 

 

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019 (nội dung về Luật Tổ chức chính quyền địa phương). 

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 (phần nội dung liên quan đến 

cán bộ, công chức). 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

7. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

8. Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

9. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

10.  Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát 

quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. 

11.  Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực 

đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

12. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

13.  Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ 

kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. 

14.  Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

15.  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.  
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16.  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.. 

17.  Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức. 

18.  Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 

27/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 

21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng chất lượng đầu vào công chức.  

19.  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 

ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

20.  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

21.  Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  

22.  Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ về khuyến 

khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung. 

23.  Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Đề án văn hóa công vụ. 

24.  Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương 

đương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3304/QĐ-HCQG ngày tháng 8 năm 

2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-154-2020-ND-CP-sua-doi-34-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
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